
(MẪU 1)

STT Họ Tên MSSV Quê Quán Số tiền

1 Đoàn Thị Châm 0956022006 Bắc Ninh 2,000,000

2 Hồ Văn Chức 0955010007 Nghệ An 2,000,000

3 Hà Thị Hiếu 0956012013 Bình Thuận 2,000,000

4 Đặng Thị Mai 0956012027 Hà Nam 2,000,000

5 Trần Thị Mùi 101C692053 Đăklăk 2,000,000

6 Lê Thị Thương 101C692098 Sơn La 2,000,000

7 Lạc Long Thương 1256012145 Tp.HCM 2,000,000

8 Lê Thị Thúy Vi 101C692113 Khánh Hòa 2,000,000

9 Nguyễn Hồng Hạnh 0955010022 Bến Tre 1,000,000

10 Lê Thị Hoài 101C692025 Nghệ An 1,000,000

11 Trương Thị Mỹ Linh 0956012025 Bình Thuận 1,000,000

12 Nguyễn Thị Kim Loan 0956020028
Ninh Hải-Thuận 

Hải 1,000,000

13 Nguyễn Thị Phấn 0956010040 Phú Yên 1,000,000

14 Nguyễn Thị Thu Thảo 0956010051 Long An 1,000,000

15 Nguyễn Thị Thanh Tiền 0956020050 Quảng Ngãi 1,000,000

16 Lê Nữ Hiền Tranh 0955010091
Ninh Hải-Thuận 

Hải 1,000,000
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